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Câu 1: Câu tục ngữ: “Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn” nói về điều gì ? 

A. Lòng biết ơn. 

B. Lòng trung thành. 

C. Tinh thần đoàn kết. 

D. Lòng khoan dung. 

Câu 2: Gia đình bạn Lan thuộc hộ nghèo trong thôn, bố mẹ ốm đau và có 2 em 

nhỏ. Bạn Lan tranh thủ vừa đi học vừa đi xách vữa đi làm thêm để lấy tiền phụ 

cha mẹ. Vân là bạn học cùng lớp thấy vậy, xin mẹ qua nhà bạn Lan để dạy học 

cho em bạn Lan để các em biết chữ. Vân là người như thế nào ? 

A. Vân là người trách nhiệm. 

B. Vân là người giả tạo. 

C. Vân là người vô ơn. 

D. Vân là người tốt bụng. 

Câu 3 : Biểu hiện của đoàn kết là? 

A. Cùng thảo luận bài khó khi kiểm tra. 

B. Đưa bạn đến bệnh viện khi gặp tai nạn. 

C. Cõng bạn đến lớp khi chân bạn bị gãy. 

D. Cùng tham gia dọn vệ sinh trường lớp. 

Câu 4 : Trái với đoàn kết là? 

A. Chia rẽ. 

B. Vô ơn. 

C. Trung thành. 

D. Khoan dung. 



 

 

Câu 5: Trong bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” có đoạn: “Kết niên lại anh 

em chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do. 

Kết niên lại anh em chúng ta cùng quyết tiến bước, đánh tan quần thù xây đắp 

cuộc đời hạnh phúc ấm no”. Đoạn hát đó nói đến điều gì? 

A. Tôn sư trọng đạo. 

B. Lòng biết ơn. 

C. Lòng khoan dung. 

D. Tinh thần đoàn kết. 

Câu 6: Câu sau nói đến điều gì: “Dân ta có một chữ đồng/Đồng tình, đồng sức, 

đồng minh, đồng lòng”.  

A. Tinh thần đoàn kết. 

B. Tinh thần yêu nước. 

C. Sự trung thành. 

D. Khiêm tốn. 

Câu 7: Hợp lực, chung sức, chung lòng thành một khối để cùng làm một việc 

nào 

A. Đoàn kết. 

B. Tương trợ. 

C. Khoan dung. 

D. Trung thành. 

Câu 8: Hành động giúp bạn nói dối cô giáo để nghỉ học chơi game được gọi là 

gì? 

A. Đoàn kết. 

B. Tương trợ. 

C. Việc làm xấu. 

D. Khoan dung. 

Câu 9: Sống đoàn kết có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người? 



 

 

A. Hòa nhập với mọi người xung quanh. 

B. Hợp tác với mọi người xung quanh. 

C. Mọi người yêu quý. 

D. Làm cho tập thể bị chia rẽ, mâu thuẫn. 

Câu 10: FAO là tên viết tắt của? 

A. Tổ chức Bắc Đại Tây Dương. 

B. Tổ chức Liên minh Châu Âu. 

C. Tổ chức lương thực thế giới. 

D. Tổ chức y tế thế giới. 

Câu 11: Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á nhằm những mục 

đích? 

A. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

B. Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực. 

C. Giúp đỡ lẫn nhau dưới hình thức đào tạo và cung cấp các phương tiện nghiên cứu 

trong các lĩnh vực giáo dục, chuyên môn.kỹ thuật và hành chính. 

D. Gây thanh thế và tạo sức ép lên các nước trong khu vực. 

Câu 12: Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào? 

A. 28/7/1995. 

B. 24/6/1995. 

C. 28/7/1994. 

D. 27/8/1994. 

Câu 13: Việt Nam tham gia vào diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình 

Dương nhằm? 

A. Tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị. 

B. Tăng cường mối quan hệ về văn hóa và giáo dục. 



 

 

C. Tăng cường mối quan hệ về quốc phòng và an ninh. 

D. Lợi dụng các nước lớn bảo vệ nước mình. 

Câu 14: Chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực nào đó vì mục 

đích chung được gọi là? 

A. Quan hệ. 

B. Giao lưu. 

C. Đoàn kết. 

D. Hợp tác. 

Câu 15: Cơ sở quan trọng của hợp tác là? 

A. Bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. 

B. Hợp tác, hữu nghị. 

C. Giao lưu, hữu nghị. 

D. Hòa bình, ổn định. 

Câu 16: Tính đến nay, Việt Nam đã là thành viên của bao nhiêu tổ chức quốc tế 

? 

A. 61. 

B. 62. 

C. 63. 

D. 64. 

 

Câu 17: Hợp tác với bạn bè được thể hiện? 

A. Giúp bạn trực nhật khi bạn đi muộn. 

B. Cùng bạn nghiên cứu khoa học. 

C. Cùng bạn tổ chức các hoạt động thể thao cho lớp. 

D. Cùng các bạn đi đánh bạn ở lớp khác. 



 

 

Câu 18: Kể 05 việc em đã đoàn kết, hợp tác với mọi người mà em biết. 

Câu 19: Kể 03 hành vi không đoàn kết, hợp tác trong cuộc sống mà em biết. 

Câu 20: Tìm các câu tục ngữ, ca dao nói về đoàn kết, hợp tác. 

 


